KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 1
Từ 26/ 8/ 2019 đến  30/ 8/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(26/8/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập các số đến 100

	
	
	4
	Tập đọc
	Có công mài sắt, có ngày nên kim

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(27/8/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Có công mài sắt, có ngày nên kim

	
	
	4
	Toán
	Ôn tập các số đến 100 (tt)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Có công mài sắt, có ngày nên kim

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Học tập sinh hoạt đúng giờ

	Thứ 4
(28/8/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Tự thuật

	
	
	2
	Toán
	Số hạng- Tổng

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Cơ quan vận động

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(29/8/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	LTVC
	Từ và câu

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp tên lửa

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(30/8/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi?

	
	
	2
	Toán
	Đề-xi-mét

	
	
	3
	Tập làm văn
	Tự giới thiệu. Câu và bài

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 1














KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 2
Từ 2/ 9/ 2019 đến  6/ 9/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(2/9/2019)
 Dạy bù vào các tiết 5 trong tuần
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Phần thưởng (2t)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(3/9/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Phần thưởng

	
	
	4
	Toán
	Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Phần thưởng

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Học tập sinh hoạt đúng giờ (T2)

	Thứ 4
(4/9/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Làm viêc thật là vui

	
	
	2
	Toán
	Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Bộ xương

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(5/9/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa: Ă, Â

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp tên lửa (T2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(6/9/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Làm viêc thật là vui

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Tập làm văn
	Chào hỏi, tự giới thiệu

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 2













KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 3
Từ 09/ 9/ 2019 đến 13/ 9/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(09/9/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Kiểm tra

	
	
	4
	Tập đọc
	Bạn của Nai Nhỏ

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(10/9/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Bạn của Nai Nhỏ

	
	
	4
	Toán
	Phép cộng có tổng bằng 10

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Bạn của Nai Nhỏ

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Biết nhận lỗi và sửa lỗi (T1)

	Thứ 4
(11/9/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Gọi bạn

	
	
	2
	Toán
	26 + 4 ; 36 + 24

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Hệ cơ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(12/9/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	LTVC
	Từ chỉ sự vật. Câu kiểu ai là gì?

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa B

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp may bay phản lực

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(13/9/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Gọi bạn

	
	
	2
	Toán
	9 cộng với một số: 9 + 5

	
	
	3
	Tập làm văn
	Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 3












KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 4
Từ 16/ 9/ 2019 đến 20/ 9/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(16/9/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	29 + 5

	
	
	4
	Tập đọc
	Bím tóc đuôi sam

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(17/9/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Bím tóc đuôi sam

	
	
	4
	Toán
	49 + 25

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Bím tóc đuôi sam

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Biết nhận lỗi và sửa lỗi (T1)

	Thứ 4
(18/9/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Bím tóc đuôi sam

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Làm gì để xương và cơ phát triển tốt

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(19/9/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	8 cộng với một số: 8 + 5

	
	
	4
	LTVC
	Từ chỉ sự vật. Từ ngữ về ngày tháng năm

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa C

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp máy bay phản lực (t2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(20/9/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Trên chiếc bè

	
	
	2
	Toán
	28 + 5

	
	
	3
	Tập làm văn
	Cảm ơn, xin lỗi

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 4












KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 5
Từ 23/ 9/ 2019 đến  27/ 9/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(23/9/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	38 + 25

	
	
	4
	Tập đọc
	Chiếc bút mực

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Gọn gàng, ngăn nắp (t1)

	Thứ 3
(24/9/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	Chiếc bút mực

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Chiếc bút mực

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Chiếc bút mực

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Gọn gàng, ngăn nắp (t1)

	Thứ 4
(25/9/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Mục lục sách

	
	
	2
	Toán
	Hình chữ nhật – Hình tứ gic

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Cơ quan tiêu hóa

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(26/9/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Bài toán về nhiều hơn

	
	
	4
	LTVC
	Tên riêng. Câu kiểu Ai làm gì?

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa D

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp máy bay đuôi rời (t1)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(27/9/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Cái trống trường em

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Tập làm văn
	Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục sách

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 5












KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 6
Từ 30/ 9/ 2019đến  04/10/2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(30/9/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	7 cộng với một số: 7 + 5

	
	
	4
	Tập đọc
	Mẩu giấy vụn

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(1/10/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Mẩu giấy vụn

	
	
	4
	Toán
	47 + 5

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Mẩu giấy vụn

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Gọn gàng, ngăn nắp (t2)

	Thứ 4
(2/10/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Ngôi trường mới

	
	
	2
	Toán
	47 + 25

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Tiêu hóa thức ăn

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(3/10/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	LTVC
	Câu kiểu: Ai làm gì?Từ ngữ về đồ dùng học tập

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa Đ

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp máy bay đuôi rời (t2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(4/10/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Ngôi trường mới

	
	
	2
	Toán
	Bài toán về ít hơn

	
	
	3
	Tập làm văn
	Luyện tập về mục lục sách

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 6












KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 7
Từ 07/ 10/ 2019 đến 11/ 10/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(7/10/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Người thầy cũ (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(8/10/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	Có công mài sắt, có ngày nên kim

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Người thầy cũ 

	
	
	4
	Toán
	Ki – lô - gam

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Người thầy cũ 

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Chăm làm việc nhà (tiết 1)

	Thứ 4
(9/10/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Thời khoá biểu

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Ăn uống đầy đủ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(10/10/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	26 + 5

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về môn học – Từ chỉ hoạt động

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa E, Ê

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp thuyền phẳng đáy không mui (T1)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(11/10/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Cô giáo lớp em

	
	
	2
	Toán
	6 cộng với một số: 6 + 5

	
	
	3
	Tập làm văn
	Kể ngắn theo tranh – Luyện tập về thời khoá biểu

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 7












KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 8
Từ 14/ 10/ 2019đến  18/ 10/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(14/10/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	36 + 15

	
	
	4
	Tập đọc
	Người mẹ hiền (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(15/10/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Người mẹ hiền

	
	
	4
	Toán
	Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Người mẹ hiền

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Chăm làm việc nhà (tiết 2)

	Thứ 4
(16/10/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Bàn tay dịu dàng

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Ăn uống sạch sẽ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(17/10/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	LTVC
	Từ chỉ hoạt động, trạng thái – Dấu phẩy

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa G

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp thuyền phẳng đáy không mui (T2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(18/10/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Bàn tay dịu dàng

	
	
	2
	Toán
	Phép cộng có tổng bằng 100

	
	
	3
	Tập làm văn
	Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 8











KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 9
Từ 21/ 10/ 2019 đến  25/ 10/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(21/10/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Lít

	
	
	4
	Tập đọc
	Ôn tập tiết 1, 2

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(22/10/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Ôn tập tiết 3

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Ôn tập tiết 4

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Chăm chỉ học tập (tiết 1)

	Thứ 4
(23/10/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Ôn tập tiết 5

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Đề phòng bệnh giun

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(24/10/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Kiểm tra định kì (giữa kì I)

	
	
	4
	LTVC
	Ôn tập tiết 6

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Ôn tập tiết 7

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp thuyền phẳng đáy không mui (T2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(25/10/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Ôn tập và kiểm tra giữa HKI (tiết 8)

	
	
	2
	Toán
	Tìm một số hạng trong một tổng

	
	
	3
	Tập làm văn
	Ôn tập và kiểm tra giữa HKI 

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 9













KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 10
Từ 28/ 10/ 2019 đến  1/ 11/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(28/10/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Sáng kiến của bé Hà (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(29/10/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Sáng kiến của bé Hà

	
	
	4
	Toán
	Số tròn chục trừ đi một số

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Sáng kiến của bé Hà

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Chăm chỉ học tập (tiết 2)

	Thứ 4
(30/10/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Ngày lễ

	
	
	2
	Toán
	11 trừ đi một số: 11 – 5

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	Bưu thiếp

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Ôn tập: Con người và Sức khoẻ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(31/10/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	31 – 5

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về họ hàng - Dấu chấm, dấu chấm hỏi

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa H

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp thuyền phẳng đáy có mui (T2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(1/11/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Ông và cháu

	
	
	2
	Toán
	51- 15

	
	
	3
	Tập làm văn
	Kể về người thân

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 10












KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 11
Từ 4/ 11/ 2019 đến  08/ 11/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(4/11/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Bà cháu (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(5/11/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Bà cháu

	
	
	4
	Toán
	12 trừ đi một số: 12 – 8

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Bà cháu

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Ôn tập và thực hành kĩ năng giữa HKI

	Thứ 4
(6/11/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Cây xoài của ông em

	
	
	2
	Toán
	32 – 8

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Gia đình

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(7/11/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	52 – 28

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : I

	
	
	2
	Thủ công
	Ôn tập chủ đề gấp hình (t1)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(8/11/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Cây xoài của ông em

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Tập làm văn
	Chia buồn, an ủi

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 11












KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 12
Từ 11/ 11/ 2019đến  15/ 11/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(11/11/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Tìm số bị trừ

	
	
	4
	Tập đọc
	Sự tích cây vú sữa (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(12/11/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Sự tích cây vú sữa

	
	
	4
	Toán
	13 trừ đi một số: 13 – 5

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Sự tích cây vú sữa

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Quan tâm, giúp đỡ bạn (tiết 1)

	Thứ 4
(13/11/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Mẹ

	
	
	2
	Toán
	33 – 5

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Đồ dùng trong gia đình

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(14/11/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	53 – 15  

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : K

	
	
	2
	Thủ công
	Ôn tập chủ đề gấp hình (t2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(15/11/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Mẹ

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Tập làm văn
	Ôn tập kể về người thân

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 12













KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 13
Từ 18/ 11/ 2019 đến  22/ 11/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(18/11/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	14 trừ đi một số: 14 – 8

	
	
	4
	Tập đọc
	Bông hoa Niềm Vui (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(19/11/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Bông hoa Niềm Vui

	
	
	4
	Toán
	34 – 8

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Bông hoa Niềm Vui

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Quan tâm, giúp đỡ bạn (tiết 2)

	Thứ 4
(20/11/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Quà của bố

	
	
	2
	Toán
	54 – 18

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	Quà của bố

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(21/11/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về công việc gia đình – Câu kiểu: Ai làm gì?

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : L

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp, cắt, dán hình tròn (T.1)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(22/11/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Quà của bố

	
	
	2
	Toán
	15, 16, 17, 18 trừ đi một số

	
	
	3
	Tập làm văn
	Kể về gia đình

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 13












KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 14
Từ 25/ 11/ 2019 đến  29/ 11/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(25/11/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9

	
	
	4
	Tập đọc
	Câu chuyện bó đũa (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(26/11/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Câu chuyện bó đũa

	
	
	4
	Toán
	65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29 

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Câu chuyện bó đũa

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (tiết 1)

	Thứ 4
(27/11/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Nhắn tin

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(28/11/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Bảng trừ

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về tình cảm gia đình – Câu kiểu: Ai làm gì? – Dấu chấm, dấu chấm hỏi

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : M

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp, cắt, dán hình tròn (T.2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(29/11/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Tiếng võng kêu

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Tập làm văn
	Quan sát tranh – trả lời câu hỏi – Viết tin nhắn

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 14











KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 15
Từ 2/ 12/ 2019 đến  06/ 12/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(2/12/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	100 trừ đi một số

	
	
	4
	Tập đọc
	Hai anh em (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(3/12/2019)
	 SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Hai anh em

	
	
	4
	Toán
	Tìm số trừ

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Hai anh em

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (tiết 2)

	Thứ 4
(4/12/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Bé Hoa

	
	
	2
	Toán
	Đường thẳng

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Trường học

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(5/12/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	LTVC
	Từ chỉ đặc điểm – Câu kiểu: Ai thế nào?

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : N

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều (t1)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(6/12/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Bé Hoa

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Tập làm văn
	Chia vui. Kể về anh chị em

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 15












KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 16
Từ 09/ 12/ 2019 đến  13/ 12/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(9/12/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Ngày, giờ

	
	
	4
	Tập đọc
	Con chó nhà hàng xóm (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(10/12/2019)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Con chó nhà hàng xóm

	
	
	4
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Con chó nhà hàng xóm

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1)

	Thứ 4
(11/12/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Thời gian biểu

	
	
	2
	Toán
	Ngày, tháng

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Các thành viên trong nhà trường

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(12/12/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Thực hành xem lịch

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu: Ai thế nào? 

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : O

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều (t2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(13/12/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Trâu ơi!

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Tập làm văn
	Khen ngợi – Kể ngắn về con vật– Lập thời gian biểu

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 16











KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 17
Từ 16/ 12/ 2019 đến  20/ 12/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(16/12/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập về phép cộng và phép trừ

	
	
	4
	Tập đọc
	Tìm ngọc (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(17/12/2019)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Tìm ngọc

	
	
	4
	Toán
	Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tt)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Tìm ngọc

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 2)

	Thứ 4
(18/12/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Gà “tỉ tê” với gà

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tt)

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Phòng tránh té ngã khi ở trường

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(19/12/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập về hình học

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về vật nuôi – Câu kiểu: Ai thế nào? 

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : Ô, Ơ

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp, cắt, dán biển báo giao thông  cấm đỗ xe.

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(20/12/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Gà “tỉ tê” với gà

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đo lường

	
	
	3
	Tập làm văn
	Ngạc nhiên, thích thú – Lập thời gian biểu

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 17











KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 18
Từ 23/ 12/ 2019 đến  27/ 12/ 2019
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(23/12/2019)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập về giải toán

	
	
	4
	Tập đọc
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKI  (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(24/12/2019)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKI  (tiết 3)

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKI  (tiết 4)

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng cuối HKI

	Thứ 4
(25/12/2019)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKI  (tiết 5)

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(26/12/2019)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	LTVC
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKI  (tiết 6)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKI  (tiết 7)

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp, cắt, dán biển báo giao thong  cấm đỗ xe. (tt)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(27/12/2019)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKI  (tiết 8)

	
	
	2
	Toán
	Kiểm tra định kì (Cuối HKI)

	
	
	3
	Tập làm văn
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKI  (tiết 9)

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 18












KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 19
Từ  06/01/2020 đến  10/01/2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(06/01/2020 )
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Tổng của nhiều số

	
	
	4
	Tập đọc
	Chuyện bốn mùa (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(07/01/2020 )
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Chuyện bốn mùa

	
	
	4
	Toán
	Phép nhân

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Chuyện bốn mùa

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Trả lại của rơi (tiết 1)

	Thứ 4
(08/01/2020 )
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Thư Trung thu

	
	
	2
	Toán
	Thừa số - Tích

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	Thư Trung thu

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Đường giao thông

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(09/01/2020 )
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Bảng nhân 2

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về các mùa – Đặt và TLCH Khi nào? 

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : P

	
	
	2
	Thủ công
	Cắt, gấp trang trí thiệp chúc mừng 
( tiết 1 )

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(10/01/2020 )
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Thư Trung thu

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Tập làm văn
	Đáp lời chào, lời tự giới thiệu

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 19












KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 20
Từ  13/ 01/ 2020 đến  17/ 01/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(13/01/2020 )
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Bảng nhân 3

	
	
	4
	Tập đọc
	Ông Mạnh thắng Thần Gió (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(14/01/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Ông Mạnh thắng Thần Gió

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Ông Mạnh thắng Thần Gió

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Trả lại của rơi (tiết 2)

	Thứ 4
(15/01/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Gió

	
	
	2
	Toán
	Bảng nhân 4

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	An toàn khi đi các phương tiện giao thông

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(16/01/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về thời tiết – Đặt và TLCH Khi nào? – Dấu chấm, dấu chấm than

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : Q

	
	
	2
	Thủ công
	Cắt, gấp trang trí thiệp chúc mừng ( tiết 2 )

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(17/01/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Mưa bóng mây

	
	
	2
	Toán
	Bảng nhân 5

	
	
	3
	Tập làm văn
	Tả ngắn về bốn mùa

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 20
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Từ  03/02/ 2020 đến  7/ 02/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(03/02/2020 )
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Chim sơn ca và bông cúc trắng (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(04/02/2020 )
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Chim sơn ca và bông cúc trắng

	
	
	4
	Toán
	Đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Chim sơn ca và bông cúc trắng

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1)

	Thứ 4
(05/02/2020 )
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Vè chim

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Cuộc sống xung quanh

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(06/02/2020 )
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về chim chóc – Đặt và TLCH Ở đâu?

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : R

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp, cắt, dán phong bì  (T.1)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(07/02/2020 )
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Sân chim

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Tập làm văn
	Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 21
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Từ 10/ 02/ 2020 đến  14/ 02/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(10/02/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Kiểm tra

	
	
	4
	Tập đọc
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(11/02/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn

	
	
	4
	Toán
	Phép chia

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2)

	Thứ 4
(12/02/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Cò và Cuốc

	
	
	2
	Toán
	Bảng chia 2

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Cuộc sống xung quanh (tt)

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(13/02/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	Chữ hoa : S

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Một phần hai

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về loài chim – Dấu chấm, dấu phẩy

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : S

	
	
	2
	Thủ công
	Gấp, cắt, dán phong bì  (T.2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(14/02/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Cò và Cuốc

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Tập làm văn
	Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 22
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Từ  17/ 02/ 2020 đến  21/ 02/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(17/02/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Số bị chia – Số chia -Thương

	
	
	4
	Tập đọc
	Bác sĩ Sói (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(18/02/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Bác sĩ Sói

	
	
	4
	Toán
	Bảng chia 3

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Bác sĩ Sói

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	 Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại

	Thứ 4
(19/02/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Nội quy Đảo Khỉ

	
	
	2
	Toán
	Một phần ba

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	Nội quy Đảo Khỉ

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Ôn tập : Xã hội

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(20/02/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế  nào?

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa: T

	
	
	2
	Thủ công
	Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp, cắt, dán (t1)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(21/02/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Ngày hội  đua voi ở Tây Nguyên

	
	
	2
	Toán
	Tìm một thừa số của phép nhân

	
	
	3
	Tập làm văn
	Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 23
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Từ 24/ 02/ 2020 đến  28/ 02/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(24/02/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Quả tim Khỉ (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(25/02/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Quả tim Khỉ

	
	
	4
	Toán
	Bảng chia 4

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Quả tim Khỉ

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại (tiết 2)

	Thứ 4
(26/02/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Voi nhà

	
	
	2
	Toán
	Một phần tư

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	Voi nhà

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Cây sống ở đâu?

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(27/02/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về loài thú – Dấu chấm, dấu phẩy

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : U, Ư

	
	
	2
	Thủ công
	Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp, cắt, dán (t2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(28/02/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Voi nhà

	
	
	2
	Toán
	Bảng chia 5

	
	
	3
	Tập làm văn
	Đáp lời phủ định – Nghe, trả lời câu hỏi

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 24
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Từ  02/03/ 2020 đến  06/03/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(02/03/ 2020 )
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Một phần năm

	
	
	4
	Tập đọc
	Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(03/03/ 2020 )
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng Giữa HKII

	Thứ 4
(04/03/ 2020 )
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Bé nhìn biển

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Một số loài cây sống trên cạn

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(05/03/ 2020 )
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Giờ, phút

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về sông biển – Đặt và TLCH Vì sao?

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : V

	
	
	2
	Thủ công
	Làm dây xúc xích trang trí (t1)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(06/03/ 2020 )
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Bé nhìn biển

	
	
	2
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ

	
	
	3
	Tập làm văn
	Đáp lời đồng ý – Quan sát tranh, TLCH

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 25
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Từ  09/ 03/ 2020 đến  13/ 03/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(09/03/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Tôm Càng và Cá Con (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(10/03/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Tôm Càng và Cá Con

	
	
	4
	Toán
	Tìm số bị chia

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Tôm Càng và Cá Con

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Lịch sự khi đến nhà người khác (tiết 1)

	Thứ 4
(11/03/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Sông Hương

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Một số loài cây sống dưới nước

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(12/03/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về sông biển – Dấu phẩy

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : X

	
	
	2
	Thủ công
	Làm dây xúc xích trang trí (tiết 2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(13/03/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Sông Hương

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Tập làm văn
	Đáp lời đồng ý – Tả ngắn về biển

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 26
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Từ  16/ 03/ 2020 đến  20/ 03/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(16/03/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Số 1 trong phép nhân và phép chia

	
	
	4
	Tập đọc
	Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(17/03/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (tiết 3)  

	
	
	4
	Toán
	Số 0 trong phép nhân và phép chia

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (tiết 4)  

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Lịch sự khi đến nhà người khác (tiết 2)

	Thứ 4
(18/03/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (tiết 5)

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập 

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (tiết 5)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Loài vật sống ở đâu?

	
	
	2
	Anh văn
	Loài vật sống ở đâu?

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(19/03/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	LTVC
	Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (tiết 6)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (tiết 7)

	
	
	2
	Thủ công
	Làm đồng hồ đeo tay (t1)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(20/03/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (tiết 8)

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Tập làm văn
	Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (tiết 9)

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 28
Từ  23/ 03/ 2020 đến  27/ 03/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(23/03/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Kiểm tra giữa học  kỳ II

	
	
	4
	Tập đọc
	Kho báu( tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(24/03/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Kho báu

	
	
	4
	Toán
	Đơn vị, chục , trăm , nghìn

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Kho báu

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 1)

	Thứ 4
(25/03/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Cây dừa

	
	
	2
	Toán
	So sánh các số tròn trăm

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	Cây dừa

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Một số loài cây sống trên cạn

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(26/03/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Các số tròn chục từ 110 đến 200

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi “Để làm gì?”. Dấu chấm phẩy

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa : Y

	
	
	2
	Thủ công
	Làm đồng hồ đeo tay (Tiết 2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(27/03/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Cây dừa

	
	
	2
	Toán
	Các số từ 101 đến 110

	
	
	3
	Tập làm văn
	Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 28
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Từ  30/ 03/ 2020 đến  03/04/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(30/03/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Các số từ 111 đến 200

	
	
	4
	Tập đọc
	Những quả đào (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(31/03/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Những quả đào

	
	
	4
	Toán
	Các số có ba chữ số

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Những quả đào

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 2)

	Thứ 4
(01/04/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Cây đa quê hương

	
	
	2
	Toán
	So sánh các số có ba chữ số

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	Cây đa quê hương

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Một số loài vật sống dưới nước

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(02/04/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về cây cối – Câu hỏi Để làm gì?

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa A (kiểu 2)

	
	
	2
	Thủ công
	Làm vịng đeo tay (Tiết1)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(03/04/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Hoa phượng

	
	
	2
	Toán
	Mét

	
	
	3
	Tập làm văn
	Đáp lời chia vui – Nghe, trả lời câu hỏi

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
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Từ  06/04/2020 đến  10/ 04/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(06/04/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Ki-lô-mét

	
	
	4
	Tập đọc
	Ai ngoan sẽ được thưởng (tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Bảo vệ loài vật có ích (tiết 1)

	Thứ 3
(07/04/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Ai ngoan sẽ được thưởng

	
	
	4
	Toán
	Mi-li-mét

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Ai ngoan sẽ được thưởng

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Bảo vệ loài vật có ích (tiết 1)

	Thứ 4
(08/04/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Cháu nhớ Bác Hồ

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Nhận biết cây cối và các con vật

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(09/04/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về Bác Hồ

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa M (kiểu 2)

	
	
	2
	Thủ công
	Làm vịng đeo tay (Tiết2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(10/04/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Cháu nhớ Bác Hồ

	
	
	2
	Toán
	Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

	
	
	3
	Tập làm văn
	Nghe, trả lời câu hỏi

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
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Từ  13/ 04/ 2020 đến  17/ 04/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(13/04/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Chiếc rễ đa tròn  

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Bảo vệ loài vật có ích (tiết 2)

	Thứ 3
(14/04/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Chiếc rễ đa tròn

	
	
	4
	Toán
	Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Chiếc rễ đa tròn

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Bảo vệ loài vật có ích (tiết 2)

	Thứ 4
(15/04/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Việt nam có Bác

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	Cây và hoa bên lăng bác

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Mặt trời

	
	
	2
	Anh văn
	Mặt trời

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(16/04/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ về bác hồ. Dấu chấm, dấu phẩy.

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa N (kiểu 2)

	
	
	2
	Thủ công
	Làm con bướm (tiết 1)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(17/04/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Cây và hoa bên lăng bác

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	3
	Tập làm văn
	Đáp lời khen ngợi – tả ngắn về bác hồ

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 31
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Từ  20/ 04/ 2020 đến  24/ 04/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(20/04/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	4
	Tập đọc
	Chuyện quả bầu (Tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(21/04/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Chuyện quả bầu

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Chuyện quả bầu

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Dành cho địa phương

	Thứ 4
(22/04/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Tiếng chổi tre

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	Tiếng chổi tre

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Mặt Trời và phương hướng

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(23/04/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	LTVC
	Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa Q ( Kiểu 2 )

	
	
	2
	Thủ công
	Làm con bướm (tiết 2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(24/04/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Tiếng chổi tre

	
	
	2
	Toán
	Kiểm tra

	
	
	3
	Tập làm văn
	Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc.

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
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Từ  27/ 04/ 2020 đến  01/ 05/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(27/04/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

	
	
	4
	Tập đọc
	Bóp nát quả cam ( tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Dành cho địa phương

	Thứ 3
(28/04/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Bóp nát quả cam

	
	
	4
	Toán
	Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Bóp nát quả cam

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

	Thứ 4
(29/04/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Lượm 

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phép cộng và phép trừ

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	Lượm 

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Mặt Trăng và các vì sao

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(30/04/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

	
	
	4
	LTVC
	Từ ngữ chỉ nghề nghiệp.

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Chữ hoa  V (kiểu 2)

	
	
	2
	Thủ công
	Làm đèn lồng (tiết 1)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(01/05/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Lượm

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phép nhân và phép chia

	
	
	3
	Tập làm văn
	Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
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Từ  04/05/ 2020 đến  08/ 05/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(04/05/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp 
theo)

	
	
	4
	Tập đọc
	Người làm đồ chơi

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(05/05/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Người làm đồ chơi

	
	
	4
	Toán
	Ôn tập về đại lượng

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Người làm đồ chơi

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Dành cho địa phương

	Thứ 4
(06/05/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Đàn bê của anh Hồ Giáo 

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Ôn tập tự nhiên

	
	
	2
	Anh văn
	Ôn tập tự nhiên

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(07/05/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	Ôn các chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2)

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập về hình học

	
	
	4
	LTVC
	Từ trái nghĩa – từ ngữ chỉ nghề nghiệp

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Ôn các chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2)

	
	
	2
	Thủ công
	Làm đèn lồng (tiết 2)

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
(08/05/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Đàn bê của anh Hồ Giáo

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về hình học (tiếp theo)

	
	
	3
	Tập làm văn
	Kể ngắn về người thân

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 34
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Từ  11/ 05/ 2020 đến  15/ 05/ 2020
	NGÀY THÁNG
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI HỌC

	Thứ 2
(11/05/2020)
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	Tập đọc
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKII  ( tiết 1)

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tin học
	

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	

	Thứ 3
(12/05/2020)
	SÁNG
	1
	Anh văn
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKII  ( tiết 3)

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKII  ( tiết 3)

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKII  ( tiết 4)

	
	
	2
	KNS
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Dành cho địa phương

	Thứ 4
(13/05/2020)
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKII  ( tiết  5 )

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	3
	Thể dục
	

	
	
	4
	Tin học
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Ôn tập tự nhiên

	
	
	2
	Anh văn
	

	
	
	3
	Anh văn
	

	Thứ 5
(14/05/2020)
	SÁNG
	1
	ISMART
	

	
	
	2
	ISMART
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	4
	LTVC
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKII  ( tiết  6 )

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKII  ( tiết 7)

	
	
	2
	Thủ công
	Ôn tập

	
	
	3
	CLB toán
	

	Thứ 6
[bookmark: _GoBack](15/05/2020)
	SÁNG
	1
	Chính tả
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKII  ( tiết 8)

	
	
	2
	Toán
	Kiểm tra định kì

	
	
	3
	Tập làm văn
	Ôn tập và kiểm tra cuối HKII  ( tiết 9)

	
	
	4
	Thể dục
	

	
	
	5
	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	

	
	
	3
	SHCN
	Sinh hoạt tuần 35



